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Nhãn trên hộp VinCynon, Kích thước (9 x 3 x 7)em
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| Công thức:
| Etamsylat.................................. 250 mg |

Tá dược, nước cất pha tiêm vá..........2ml |

      

   

  

 

    

     

 

| Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng, thận trọng,
tác dụng không mong muối: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30C.tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: T0CS.
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Mẫu tờ hướng dẫn sử dụng thuốc tiêm VINCYNON   
VINCYNON

Dang bao ché: Dung dich tiém

Đóng gói: Hộp 1 vix 5 éng x2 ml

Hộp 2vỉ x 5 ống x 2 ml

Dược lực học

Thuốc có tác dụng cầm máu, rút ngắn thời gian chảy máu và tăng số lượng tiêu cầu.

Etamsylat tác động lên thành mạch, làm tăng khả năng đề kháng và làm giảm độ thấm của mao

mạch. Thuốc làm giảm sự giòn cứng, dễ vỡ mao mạch, được thể hiện qua việc làm giảm số

lượng các đốm xuất huyết hoặc làm suy yếu các đốm xuất huyết mới tạo thành trên da và màng

nhay.

Thuốc không làm đông máu quá mức và không có tác dụng co mạch, do đó không làm tăng

nguy cơ huyết khối. Thuốc không có tác dụng trong các trường hợp chảy máu do thiếu hụt các

yêu tổ làm đông máu và không có tác dụng chống chảy máu từ những mạch máu lớn.

Dược động học W

Sau khi tiêm tinh mach 500 mg etamsylat, néng độ đỉnh trong huyết tương đạt 30 pg/ml

sau 1 giờ. Thời gian bán thải trong huyết tương khi tiêm tĩnh mạch là 1,9 giờ và tiêm bắp là 2,1

giờ. Liên kết với protein trong huyết tương vào khoảng 95%. Etamsylat được thải trừ chủ yếu

ở dạng không biến đổi qua đường nước tiêu (> 80%).

Chỉ định

+ Điều trị ngắn han mat máu trong chứng đa kinh.

+ Chảy máu do vỡ các mao mạch.

+ Phẫu thuật chung hoặc phẫu thuật chuyên khoa (mắt, phụ khoa, tai - mũi - họng): Giảm

mất máu trong phẫu thuật, đặc biệt là chảy máu Š ạt ở những người bệnh đang dùng thuốc

chống đông máu.

+ Phòng và điều trị xuất huyết quanh não thất ở trẻ sơ sinh cân nặng rất thấp.

Liều dùng - cách dùng

Theo chỉ định của bác sỹ. Thuốc thường được dùng tiêm bắp hoặc tĩnh mạch.

Người lớn:

+ Kiểm soát chảy máu sau khi mổ: Tiêm bắp hay tiêm tĩnh mạnh với liều cho người lớn là

250 mg đến 500 mg. Liều này có thể lặp lại sau 4 - 6 giờ, khi cân.

+ Đối với cấp cứu: Tiêm bắp hay tiêm tĩnh mạch 500 mg - 750 mg một lần, 3 lần trong 1

ngày.

+ Điều trị trước khi phẫu thuật: Tiêm bắp hoặc tĩnh mạch 500 mg 1 giờ trước khi mỏ.

+ Điều trị hậu phẫu: Tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp 250 mg mỗi lần, 2 lần trong 1 ngày.

Trẻ em: Với tất cả các trường hợp kể trên bao gồm kiểm soát chảy máu sau khi mồ, cấp cứu,    
 

https://nhathuocngocanh.com/



/⁄⁄2092264;
 

điểu trị † ướp)
CONGCTY`

 

   à sau phẫu thuật: Liều dùng: 1⁄2 liều của người lớn, tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh

   

     
  

%Jbhòng và điều trị xuất huyết quanh não thất ở trẻ sơ sinh cân nặng rất thấp:

oặc tiêm bắp 12,5 mg/kg thé trọng, cứ 6 giờ lặp lai 1 lan.

cầm máu tại chỗ.

Chống chỉ định

Người dị ứng với các thành phần của thuốc

Rối loan chuyén héa porphyrin.

Thận trọng

Thận trọng khi dùng etamsylat vì có liên quan với sự tăng tỷ lệ huyết khối tĩnh mạch sâu ở

người bệnh phẫu thuật âm đạo. Các chế phẩm etamsylat có chứa sulfit có thể gây hoặc làm

nặng thêm phản ứng kiểu phản vệ.

Thời kỳ mang thai

Không có tài liệu.

Thời kỳ cho con bú VW
Không có tài liệu.

Người vận hành tàu xe, máy móc

Thuốc có thể gây đau đầu. Không vận hành tàu xe hay máy móc khi gặp phải bất cứ tác

dụng không mong muốn nào của thuốc.

Tác dụng khong mong muon

Thuong gap, ADR > 1/100

+ Thần kinh trung ương: Đau đầu.

+ Tiêu hóa: Buồn nôn.

It gap, 1/1000 < ADR < 1/100

+ Huyết học: Tăng tỷ lệ huyết khối tĩnh mạch sâu ở người bệnh phẫu thuật âm đạo.

+ Tim mạch: Hạ huyết áp.

+ Da: Nỗi ban.

“ Thông báo cho thầy thuốc những

tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc“

Tương tác thuốc

Không có thông tin

Tương ky

Không có thông tin

Quá liều và xử trí

Trong trường hợp quá liều, cần liên hệ ngay với bác sỹ và làm theo chỉ dẫn của bác sỹ.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kê từ ngày sản xuất

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS   

https://nhathuocngocanh.com/



"ea

 

s/ CONG TY\ING | “Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ,
CO PHAN

    

  

Để xa tầm tay trẻ em

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏiý kiến thây thuốc*

CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC PHÁM VĨNH PHÚC
Số 777 Mê Linh - P. Khai Quang — Tp. Vĩnh yên — T. Vĩnh Phúc

Nhà máy: Thôn Mậu Thông — P. Khai Quang — TP. Vinh Yén — T. Vinh Phúc

Tel: 02113 862 705 ) 862 774
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